
7. Mô tả tóm tắt học phần

1. Đọc 1







2 TC
Chương trình học phần Đọc 1 giúp cho sinh viên phát triển vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu về văn hóa xã hội và kĩ thuật bằng tiếng Anh.  

2.  Đọc 2






2 TC

Chương trình học phần Đọc 2 giúp cho sinh viên có vốn từ vựng đa dạng, phong phú. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu khoa học bằng tiếng Anh. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kĩ năng đọc hiểu.
3. Đọc 3






       2 TC
Chương trình học phần Đọc 3 được  thiết kế cho sinh viên trình độ đọc hiểu tương đối cao. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng đọc hiểu các tài liệu đa dạng về nhiều lĩnh vực và cấu trúc ngữ pháp tương đối cao.

1. Tên học phần
:
ĐỌC 1

2. Mã học phần
:
3109121076
3. Số tín chỉ
:
2 (2, 0, 4)

4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  30 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng:

Nâng cao vốn từ vựng đồng thời mở rộng kiến thức; 

Đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, qua học phần này sinh viên  phát triển các kĩ năng đọc hiểu.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 đơn vị bài học, cung cấp kiến thức nhằm rèn luyện quan đến đời sống thiên nhiên, nhà trường, gia đình, nghề nghiệp và xã hội.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
Tài liệu tham khảo:
Lori Howard (2006). Read and Reflect 2. Oxford: Oxford University Press. Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading- Pre-inter. Oxford: Oxford University Press. 
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1 (Book 3) 
Travel
	3
	3
	
	6
	

	2
	Unit 2 (Book 3)
Fashion
	3
	3
	
	6
	

	3
	Unit 3 (Book 3)
Disappearing Animals
	3
	3
	
	6
	

	4
	Unit 4 (Book 3)
Big Money
	3
	3
	
	6
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	3
	
	6
	

	6
	Unit 5 (Book 3)
Cultral Events
	3
	3
	
	6
	

	7
	Unit 6 (Book 3)
It’s a Mystery
	3
	3
	
	6
	

	8
	Unit 7 (Book 3)
Health
	3
	3
	
	6
	

	9
	Unit 8 (Book 3)
Space and Flight
	3
	3
	
	6
	

	10
	Review 
	3
	3
	
	6
	

	TỔNG SỐ
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 Travel

Chapter 1: Selling Indian’s Rainy Season


Chapter 2: Avoiding Cultural Taboos

Unit 2 Fashion


Chapter 1: Fashionable Decisions


Chapter 2: Tom Ford- Master Designer

Unit 3 Disappearing Animals


Chapter 1: Endangered Species


Chapter 2: Bring Back The Woolly Mammoth?

Unit 4 Big Money


Chapter 2: What Does a Million Dollars Buy?


Chapter 2: Lottery Winners-Rich, but Happy?
Unit 5 Cultural Events


Chapter 1: Wedding Customs


Chapter 2: That Unique Japanese Holiday Called....Christmas!

Unit 6 It’s a Mystery


Chapter 1: Mystery Tours


Chapter 2: Is “ Sponstaneous Human Combustion” Possible?

Unit 7 Health


Chapter 1: Successful Dieting


Chapter 2: Survival at the South Pole

Unit 8 Space and Flight


Chapter 1: Human Adaptation to Space


Chapter 2: Pioneers of Flight
14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
     
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần
:
ĐỌC 2

2. Mã học phần
:   
3109121077
3. Số tín chỉ  
:   
2 (2, 0, 4)

4. Trình độ          
:   
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  30 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần Đọc 1
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng thông qua những bài đọc hiểu có độ khó cao hơn học phần Đọc 1. Sinh viên đọc hiểu những tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao.
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên những bài đọc hiểu liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính:
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3 and 4. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
Tài liệu tham khảo: 

Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp: trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 9 (Book 3)
The Changing Family
	3
	3
	
	6
	

	2
	Unit 10 (Book 3)
Education
	3
	3
	
	6
	

	3
	Unit 11 (Book 3)
The Mystery of Memory
	3
	3
	
	6
	

	4
	Unit 12 (Book 3)
Art and Literature
	3
	3
	
	6
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	3
	
	6
	

	6
	Unit 1 (Book 4)
Looking for work
	3
	3
	
	6
	

	7
	Unit 2 (Book 4)
Computer Culture
	3
	3
	
	6
	

	8
	Unit 3 (Book 4)
Travel Adventure
	3
	3
	
	6
	

	9
	Unit 4 (Book 4)
Haunted by the Past
	3
	3
	
	6
	

	10
	Review 
	3
	3
	
	6
	

	TỔNG SỐ
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 The Changing Family

Chapter 1: Is an Only Child a Lonely Child?


Chapter 2: Changing Roles: Stay-at-Home Dads

Unit 2 Education

Chapter 1: Homeschooling-A Better Way to Learn?


Chapter 2: Suggestopedia
Unit 3 The Mystery of Memory

Chapter 1: How Good Is Your Memory?


Chapter 2: Words to Remember

Unit 4 Art and Literature

Chapter 1: Zorro: A Review


Chapter 2: From Comic Books to Graphic Novels

Unit 5 Looking for Work

Chapter 1: The Idol Life: Entrepreneurial


Chapter 2: Job Interview Types

Unit 6 Computer Culture

Chapter 1: Unmassking Virus Writers and Hackers


Chapter 2: Female Virus Writer Packs a Punch

Unit 7 Travel Adventures

Chapter 1: Into the Heart of a Family in Casablanca


Chapter 2: Canaima-Eco-tours with Angels and Devils

Unit 8 Haunted by the past

Chapter 1: The Bell Witch


Chapter 2: Vanishing Hitchhikers

14. Phê duyệt:

TP. HCM, ngày     tháng 5  năm 2015
      TP.HCM,  ngày    tháng 5 năm 2015
     
          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

1. Tên học phần
:
ĐỌC 3

2. Mã học phần
: 
3109122078
3. Số tín chỉ
: 
2 (2, 0, 4)

4. Trình độ         
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
:

    
-  Lên lớp
:  30 tiết

    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

   
- Thực hành
:    0 tiết

    
- Tự học 
:  60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải hoàn tất học phần đọc 2  

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nâng cao vốn từ vựng và khả năng đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh đa dạng về chủ đề và từ vựng. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu để bổ trợ cho các kĩ năng khác. 

8.   Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 đơn vị bài học, cung cấp cho sinh viên những bài đọc liên quan đến giáo dục, đời sống, nghệ thuật, thế giới tự nhiên…. Học phần góp phần nâng cao kiến thức tổng quát và kĩ năng đọc hiểu của sinh viên.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính:
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 4. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
Tài liệu tham khảo:
Anne Ediger, &Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.

Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading –Upper. Oxford: Oxford University Press.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp: trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 5 (Book 4)
A good read
	3
	3
	
	6
	

	2
	Unit 6 (Book 4)
A new generation of thinking
	3
	3
	
	6
	

	3
	Unit 7 (Book 4)
It’s dinner time
	3
	3
	
	6
	

	4
	Unit 8  (Book 4)
Beyond planet earth
	3
	3
	
	6
	

	5
	Review - Midterm Test
	3
	3
	
	6
	

	6
	Unit 9 (Book 4)
Energy for life
	3
	3
	
	6
	

	7
	Unit 10 (Book 4)
Language and life
	3
	3
	
	6
	

	8
	Unit 11 (Book 4)
The natural world


	3
	3
	
	6
	

	9
	Unit 12 (Book 4) 
Music: Influence and innovation

	3
	3
	
	6
	

	10
	Review 
	3
	3
	
	6
	

	TỔNG SỐ
	30
	30
	
	60
	


Unit 1 A good read

Chapter 1: What exactly is a short story?

Chapter 2: An interview with J.K. Rowling

Unit 2 A new generation of thinking

Chapter 1: Emotional Intelligence

Chapter 2: Left brains, right brains and Board games

Unit 3 It’s dinner time

Chapter 1: Genetically Modified Food

Chapter 2: Mediterranean Modified

Unit 4 Beyond planet earth

Chapter 1: Near – Earth Objects: Monster or Doom? 

Chapter 2: Life on Mars likely.

Unit 5 Energy for life

Chapter 1: Biomass: Let’s set the world of fire

Chapter 2: A long road to cleaner energy sources

Unit 6 Language and life

Chapter 1: The exodux of languages

Chapter 2: Life with Tarahumaras

Unit 7 The natural world

Chapter 1: Caught in a melting woed

Chapter 2: One legend found Many still to go

Unit 8 Music: Influence and innovation
Chapter 1: Genhis Blues

Chapter 2: MTV: Secrects in the Sauce

14. Phê duyệt:


21                                                            

